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DAN NHẠP

Nơi cư trú  là m ột vấn đề lớn đối với đời sống, công dụng của 
chỗ ở tương quan m ật th iế t với các nhu cầu cơ bản về tin h  th ần  lẫn 
vật chất của con người. Người Trung Quốc cổ đại cho rằng  vận 
m ệnh con người có quan hệ với chỗ ở, nên họ rấ t  xem trọng  việc 
chọn và xây dựng nơi cư trú . Sự xem trọng này làm  cho họ không 
ngừng hoàn th iện  k inh nghiệm  và kỹ th u ậ t xây dựng nhà  cửa, 
khiến cho ngành k iến  trúc Hoa H ạ trở  th àn h  m ột trong  những kỳ 
quan của nền  văn m inh n h ân  loại. M ặt khác, cũng do sự xem trọng 
này họ đã vận dụng th àn h  m ột tập  tục th ậ t kỳ lạ về cách chọn lựa 
hay xây dựng nơi cư trú  để ký thác ước vọng, tìm  cầu m ột chỗ dựa 
tinh  thần , đó là th u ậ t Phong Thủy.

Ngày nay, không kể m ột số nước chịu ản h  hưởng nền  văn hóa 
cổ đại của Trung Quốc như Việt Nam, Nhật. Bản, Hàn Quốc, môn 
Phong Thủy vẫn còn một ảnh  hưởng khá sâu rộng trong sinh hoạt 
thường ngày của người T rung Quốc, cho dù họ ở Đại Lục, Hương 
Cảng, Đài Loan, M ã Lai, hay Singapore. B ất kể xây dựng những 
công trìn h  kiến  trúc gì, từ  vườn cây, nhà ở, trụ  sở công ty, cho tới 
cách bố tr í  phòng ốc trường sở, họ đều vận dụng những nguyên lý 
Phong Thủy.

Nói một cách đại thể, Phong Thủy trong  truyền thống văn 
hóa Trung Quốc thông  qua việc chon lựa những dữ kiện  như phương 
hướng, vị trí, hoàn cảnh chung quanh chỗ ở, quy mô và h ình  thức 
kiến trúc, ngày giờ xây cất, v.v... để dự đoán tiền  đồ của người ở nơi
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ấy; nó là một loại phương th u ậ t trong nhiều loại phương th u ậ t thời 
cổ đại, đồng thời cũng là m ột cách giải quyết vấn đề tâm  lý về nơi 
cư trú . Do vậy h iện  nay nhiều học giả T rung Quốc cho rằng  giá trị 
của môn Phong Thủy thuộc phạm  vi văn hóa tập  tục dân  gian (Dân 
tục học).

Trong lời tựa quyển “Nguồn gốc th u ậ t Phong Thủy ở Trung 
Quốc” do Đại Học Đông N am  Trung Quốc xuất bản, Giáo sư Phan 
Cốc Tây viết như sau:

“T huật Phong Thủy là m ột môn học cố’ của người xưa dùng đế 
xử lý và chọn lựa hoàn cảnh cư trú , trong đó có nhà  ở, cung th ấ t, 
chùa chiền, lăng mộ, thôn xóm, th àn h  th ị; riêng lăng mộ th ì gọi là 
âm trạch , còn lại đều gọi là dương trạch. Phong Thủy về hoàn cảnh 
cư trú , ảnh  hưởng chủ yếu gồm ba phương diện: Một, lựa chọn địa 
điểm, tức tìm  một địa h ình thỏa m ãn cả hai m ặt tâm  lý và sinh lý; 
hai, xử lý về m ặt h ình  th á i trong cách bố trí, bao gồm việc lợi dụng 
hay cải tạo hoàn cảnh th iên  nhiên để định vị tr í, hướng nhà, cửa ra 
vào, đường giao thông, nguồn cấp nước, th o á t nước, v.v...; ba, dựa 
trê n  những điều vừa kể trên , người ta  thêm  vào những ý nghĩa  biểu 
trưng nhằm  thỏa m ãn nhu cầu tâm  lý tìm  cầu điều tố t lành , trán h  
né cái xấu cái dữ.”

Trong tạp  chí “Tri thức văn sử” số th án g  3 năm  1988, học giả 
Chiêm Ngân Hâm  viết: “Điều m à chúng ta  ngày nay gọi là Phong 
Thủy, tên  gọi xưa là  th u ậ t xem tướng đấ t (tướng địa). Theo tập  tục 
truyền thống của Trung Quốc, mỗi khi xây cất người ta  đều phải 
xem địa h ình  có đắc “Phong” đắc “Thủy” hay không, sau đó mới 
chọn địa điểm th ích  hợp và trán h  vùng đấ t m ang lại điều họa hại.” 

Một số học giả phương Tây khi nghiên cứu nền  văn hóa Trung 
Quốc thi nhận  định: “Phong Thủy là một hệ thống  đánh  giá hoàn 
cảnh khách quan nhằm  tìm  cầu một địa điểm tố t lành  cho công 
trình  kiến trúc. Nó là  nghệ th u ậ t lựa chọn địa điểm  và bố cục địa lý 
của Trung Quốc cổ đại, người ta  không th ể  căn cứ vào các khái 
niệm  tư duy của người phương Tây m à nói m ột cách đơn giản rằng 
Phong Thủy là mê tín  hay khoa học. Môn Phong Thủy của Trung 
Quốc được xây dựng trên  ba cơ sở:

1/ Địa điểm  này có lợi cho việc xây nhà  ở hay mộ phần  SO với 
các địa điểm khác.

2/ Địa điểm tố t lành  chỉ có th ể  căn cứ vào những nguyên tắc 
Phong Thủy thông  qua việc khảo sá t địa điểm  ấy m à lựa chọn.
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3/ Một khi đã tìm  được m ột địa điểm như thế, nếu tổ tiên 
được m ai tán g  (hoặc sống) ở địa điểm ấy th ì con cháu sẽ được hưởng 
sự tốt lành  do địa điểm ấy m ang lại.

Gộp ba điều này lại, họ đã sáng tạo ra m ột nền kiến  trúc kỳ 
đậc, trong  đó có những đền đài, cung điện, lăng tẩm  cổ luôn khiến 
cho người phương Tây chúng ta  phải thán  phục và bị hấp dẫn.”

N ền văn hóa truyền  thống  Trung Quốc có nhiều tín h  đặc 
trưng, trong  đó nổi bậ t n h ấ t là tín h  vừa cô đọng vừa mơ hồ khó 
hiểu của tiếng  H án cổ. Trong các thư  tịch Phong Thủy nhiều lúc họ 
sử dụng lẫn lộn giữa nghĩa gốc và nghĩa ám chỉ. Bản th ân  hiện 
tượng này là  biểu hiện  của m ột phương thức tư  duy có tín h  truyền 
thống đặc thù, quan hệ tới quan niệm về vũ trụ , phản  ánh  việc 
người Trung Quốc h ế t sức coi trọng  mối quan hệ đối ứng giữa vạn 
vật. Do tín h  đặc thù  này, những người nghiên cứu th u ậ t Phong 
Thủy (ngay cả những lãnh  vực khác của nền văn hóa truyền thống 
Trung Quốc) đã gặp ít nhiều khó khăn vì quen tư duy theo phong 
cách phương Tây. Do vậy khi phân  tích biện b iệt dụng ngữ Phong 
Thủy, trước tiên  chúng ta  cần phải chú ý tới hiện tượng hàm  nghĩa 
của dụng ngữ ấy muốn diễn tả , phần lớn các dụng ngữ này ngoài 
nghĩa cụ th ể  ra , nó còn hàm  ý chỉ tính tác động của vật th ể  đó, 
chẳng hạn  khi người ta  nói “đắc thủy” thì không đơn thuần  là “được 
nước” mà họ muốn chỉ “được sự tác động tố t của nước”, điều này sẽ 
trở  nên  khó hiểu nếu chúng ta  không hiểu hàm  ý của chữ “Thủy” 
trong th u ậ t Phong Thủy. Đó cũng là lý do mà một sô' chữ trong 
sách này chúng tôi viết hoa đ ể  nhấn mạnh, nhằm  giúp bạn đọc dễ 
nhận ra ý  nghĩa của nó trong mạch văn.

Ngày nay khi nghiên cứu th u ậ t Phong Thủy với thá i độ tiếp 
cận như  vừa kể trên , chúng ta  sẽ hiếu được ít nhiêu về vu trụ  quan, 
nhân  sinh quan và quan niệm  về môi trường sống của người Trung 
Quốc cố đại. Qua đó chúng ta  có thể  hiểu được tạ i sao một tập  tục 
m ang nhiều tín h  đặc trưng như vậy đã xuất hiện cách đây mấy 
ngàn năm  m à vẫn tồn tạ i cho tới ngày nay.

“Thấm  th ị Huyền Không học” là tác phẩm  tập  đại th à n h  lý 
luận của tập  tục xem Phong Thủy truyền thống, do Thẩm  Trúc 
Nhưng trứ  tác vào cuối đời T hanh đầu thời Dân Quốc. Mặc dù tác 
phẩm  đang ở dạng bản thảo  chưa được trìn h  bày hoàn chỉnh nhưng 
nó được giới Phong Thủy hiện đại xem là bộ kinh điển Phong Thủy 
cuối cùng. Nội dung chính của cuốn sách bạn đọc đang cầm trê n  tay
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là bản dịch tác phẩm  vừa nói trên  (đã được nhiều môn đồ của Thẩm  
Trúc Nhưng bố chú và sắp xếp lại hoàn chỉnh hơn). Đề bạn đọc tiện 
theo dõi nội dung lý thuyết của họ Thấm , chúng tôi chia cuốn sách 
này làm hai phần.

Phần 1, là phần  biên soạn trìn h  bày khái quát về th u ậ t 
Phong Thúy trong bối cảnh kiến trúc hiện đại, gồm bốn chương như 
sau:

- Chương một: Khái quát sự hình thành  và phát triển  thuật 
Phong Thúy.

- Chương hai: Quan niệm  Hình Thế: phái Loan Đầu.
- Chương ba: Quan niệm về Lý Khí (1): phái B át Trạch.
- Chương bốn: Quan niệm  Lý Khí (2): phái Huyền Không.
P hần  2, dịch toàn bộ tác phẩm  “Thẩm  th ị Huyền Không học”,

chỉ lược bỏ vài đoạn trùng  lắp trong nguyên tác, gồm ba quyên 
thượng trung hạ như sau:

- Quyến thượng: Huyền Không tin h  yếu.
- Quyến trung: Huyền Không nghiệm chứng.
- Quyến hạ: Huyền Không ca quyết.
Tuy người v iết đã cố gắng hết sức mình, đọc nhiều nguyên tác 

Phong Thủy khác đế tự  trang  bị cho m ình những kiến thức cần 
th iế t trong khi biên soạn phần 1 và dịch tác phẩm  nói trên , nhưng 
do sức học có hạn, sai sót là điều khó trán h  khỏi, mong các vị thức 
giả và bạn đọc lượng thứ  cho.

Thanh Đa, năm  Quí Mùi, Dương lịch 2003 
Hậu học N g u y ễ n  A n h  V ũ cẩn bút
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PHẨN I

TẬP Tục XEM PHONG T h ủ y
Q u a  C á c  T h ờ i Đ ạ i





CHƯƠNG MỘT 
KHÁI QUÁT Sự HÌNH THÀNH 

& PHẤT TRIỂN THUẬT PHONG THỦY

Nói m ột cách khái quát th ì quan niệm  xem Phong Thủy đã 
bắt đầu m anh nha từ  thời T iên Tần và ảnh  hưởng của nó vẫn kéo 
dài cho tới ngày nay. Theo các nghiên cứu Dân tục học ở Trung 
Quốc th ì thậm  chí cho đến h ế t th ế  kỷ 21 này, th ế  kỷ của những 
tiến  bộ vượt bậc về m ặt kỹ th u ậ t công nghệ thông  tin  và khoa học, 
tập  tục này cũng khó mà m ất đi.

Xét về m ặt địa lý th ì tập  tục này lưu h ành  khắp Trung Quốc, 
trong đó G iang Tây, Phúc Kiến, An Huy, T riế t G iang là những khu 
vực được xem như cái nôi của nó. Ngoài ra, cũng có thuyết cho rằng  
tập  tục này b ắ t nguồn từ  vùng cao nguyên miền bắc T rung Quốc vào 
thời kỳ m à người T rung Quốc còn sống trong hang  động, nhưng 
h ình th à n h  lý luận và các hệ phái th ì ở m iền nam  Trung Quốc, 
trong đó có cả yếu tố  pha trộ n  với các tập  tục và tín  ngưỡng dân 
gian về mồ m ả, nhà  ở của m ột số dân tộc í t  người tạ i Trung Quốc.

1.1. THUẬT TƯỚNG TRẠCH THỜI TIÊN TAN
Dựa vào các thư  tịch cổ và nhiều di chỉ khảo cố’, các học giả 

cho rằng  thời Tiên Tần tuy chưa xuất hiện  th u ậ t Phong Thủy, 
nhưng đà m anh nha quan niệm  xem Phong Thủy. Đó là th u ậ t 
“Trạch Cư” % (tức th u ậ t chọn nơi cư trú) hay còn gọi là “Bốc 
C!ư” h & , và th u ậ t “Tướng T rạch” ịfl £  (tức xem tướng nơi cư trú).

Theo những gì đã p h á t h iện, chúng ta  có th ể  khái quát quan 
niệm về “Tướng T rạch” thời kỳ đó như sau:

Về địa thế , nơi ở phải là những vùng bằng  phẳng  trên  các 
triền  dốc; nền đấ t phải khô ráo  vững chắc, v ề  địa h ình, phải gần 
các nguồn nước như khe, lạch, suối hay sông ngòi; lượng nước phải 
đầy đủ, chất nước phải trong  sạch, trô i chảy êm ả để có th ể  giao 
thông thuận tiện  hay đánh b ắ t cá. Hoàn cảnh chung quanh phải có 
núi rừng xum xuê. Nói chung đó phải là m ột bối cảnh địa lý mưa 
thuận  gió hòa, không có lũ lụt, dễ dàng  lấy nước và đánh  b ắ t cá, 
đất đai màu mỡ có th ể  canh tác được, v.v...

Dựa trên  những nguyên tắc này, đến khoảng cuối thời Chiến
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Quốc, người ta  đã dần h ình  th à n h  quan niệm  về Địa M ạch (tức khái 
quát những nguyên tắc vừa kể  trên). Điều này về sau được p h á t 
triển  th à n h  môn học gọi là “Tướng Địa” ịs  lẻ- •

Cũng phải nói thêm , thời kỳ Tiên Tần là m ột thời kỳ khởi
đầu cho nhiều trào  lưu tr iế t học ở Trung Quốc. Một số tư  tưởng gia 
(nhất là phái Âm Dương gia) đã đặt những viên đá tản g  cho vũ trụ  
quan và nhân  s inh  quan của người Trung Quốc thời bấy giờ, góp
phần làm  tiền  dề cho những lý luận Phong Thủy về sau.

1.2. LÝ LUẬN KHAM DƯ THỜI TAN h ắ n

T rải qua khoảng trê n  m ột ngàn  năm  lịch sử, th u ậ t “Tướng 
Trạch" tới đời H án  là tập  đại th àn h , các phái hệ lý luận của phép 
xem tướng n h à  (tức th u ậ t Tướng Trạch) được hoàn ch ỉnh  và th àn h  
thục. Có th ể  nói, môn Phong Thủy mà chúng ta  b iế t được ngày nay 
chính là h ình  th à n h  trên  mô thức th u ậ t “Tướng T rạch ” đời Hán. 
T huật “Tướng T rạch” đời H án chủ yếu của có 4 đặc điểm  như  sau:

1- T huật “Tướng T rạch” đời Hán bắt đầu có lý luận “Kham 
Dư” ¿&Í&1 tức lý luận thời gian  và không gian đối ứng tương đối 
hoàn bị; trong đó th u ậ t chọn ngày (tức th u ậ t T rạch C át #  # )  và 
phép xem tướng đ ấ t (tức th u ậ t Tướng Địa) được k ế t hợp hữu cơ 
trong m ột môn học thuyết, c ổ  nhân  gọi học thuyết này là  “Thiên 
Địa lý luận” (Lý lẽ của Trời Đất).

2- Trong lý luận này, người xưa đã đặ t ra  các phép tắc  cụ th ể  
cho m ột môn học m à người dời H án gọi là “Đồ Trạch th u ậ t” 
ffl £  ítf . Do lý luận “Kham Dư” là m ột lý luận k ế t hợp giữa phép 
chọn ngày giờ và phép xem tướng đất, cho nên  “Đồ T rạch  th u ậ t” là 
đại biểu cho m ột hệ phái th u ậ t TướnK Trạch đời H án, chuyên chiêm 
nghiệm  phương vị triều  hướng khởi đầu cho phái Lý Khí sau này.

3- Tới đời H án, th u ậ t xem  hình tướng đ ấ t cổ xưa trước đây 
dùng để chiêm về nhà  ở cũng đã hình th àn h  được các phép tắc 
chuyên môn. Đây là lý luận “H ình P háp” chuyên bàn  về h ình  thê 
bên ngoài, khởi đầu cho phái Loan Đầu sau này. Lý luận về “Hình 
P h áp ” cùng với “Đồ Trạch th u ậ t” th àn h  hai tông phái tồn  tạ i song 
hành.

4- Cả hai tông phái trê n  đều vận dụng th u y ế t Âm Dương Ngũ

1 “ Kham" là tuợng trưng cho Trời, ám chl thời gian; "D ư ' là tượng trưng cho Đất, ám  ch! không 
gian.
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